
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

ĐTB XÉT 

HB NH 

20-21

XL ĐTB 

XÉT HB

XL ĐRL 

NH 20-21
LOẠI HB SỐ TIỀN

1 1752004 Vòng Khải My 9,43 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 32.230.000 đ

2 18126023 Đặng Diễm Linh 9,35 Xuất sắc Tốt Loại 1 32.230.000 đ

3 18126037 Đinh Thành Việt 8,85 Giỏi Tốt Loại 2 10.265.000 đ

4 19126008 Ngô Minh Phát 9,01 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 32.230.000 đ

5 19126007 Phạm Vĩnh Khang 9,12 Xuất sắc Tốt Loại 2 16.115.000 đ

6 19126055 Trần Hoàng Thảo Ngân 9,01 Xuất sắc Tốt Loại 2 16.115.000 đ

7 20126024 Phan Đình Anh Quân 9,04 Xuất sắc Tốt Loại 1 36.035.800 đ

8 20126001 Phan Hạnh An 8,8 Giỏi Tốt Loại 2 18.017.900 đ

9 1751042 Nguyễn Trương Vĩnh Thuyên 9,6 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.902.360 đ

10 1751001 Nguyễn Hiền Tuấn Duy 9,09 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 17.503.120 đ

11 1751004 Trần Nguyễn Hiền 9,18 Xuất sắc Tốt Loại 2 14.500.420 đ

12 1751113 Goi Chí Trung 8,93 Giỏi Tốt Loại 2 12.644.580 đ

13 18125041 Nguyễn Thành Nhân 9,68 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 40.052.520 đ

14 18125046 Nguyễn E Rô 9,59 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 20.156.200 đ

15 18125044 Phạm Hoài Phú Thịnh 9,55 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 18.169.960 đ

16 19125033 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 9,74 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 46.418.520 đ

17 19125001 Chu Đức An 9,63 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 23.209.260 đ

18 19125064 Từ Tấn Phát 9,35 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 24.935.160 đ

19 20125126 Bùi Duy Bảo 9,35 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 47.531.100 đ

20 20125039 Trần Minh Nam 9,24 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 23.765.550 đ

21 20125127 Đào Quang Dũng 9,2 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 23.765.550 đ

22 1753075 Huỳnh Đoàn Minh Ngọc 9,2 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.007.000 đ

23 1753058 Võ Trần Chí Hưng 8,36 Giỏi Tốt Loại 2 14.503.500 đ

24 18127231 Đoàn Đình Toàn 9,21 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.007.000 đ

25 18127159 Lý Duy Nam 9,04 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.007.000 đ

26 18127058 Nguyễn Trịnh An 9 Xuất sắc Tốt Loại 2 14.503.500 đ

27 18127250 Lê Trần Trúc Vân 8,99 Giỏi Tốt Loại 2 14.503.500 đ

28 18127121 Nguyễn Đăng Khoa 8,95 Giỏi Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

29 18127105 Đỗ Quốc Huy 8,94 Giỏi Tốt Loại 2 14.503.500 đ

30 19127094 Phạm Ngọc Thiên Ân 9,42 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.007.000 đ

31 19127368 Hồ Ngọc Minh Đức 9,42 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 29.007.000 đ

32 19127485 Lê Thành Ngọc 9,4 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

33 19127292 Nguyễn Thanh Tình 9,24 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

34 19127203 Nguyễn Cao Thiên Long 9,16 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

35 19127027 Võ Hoàng Bảo Duy 9,13 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

36 19127040 Trần Ngọc Lam 9,02 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 14.503.500 đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DSSV CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC, NĂM HỌC 2020-2021
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37 20127013 Đặng Nguyễn Duy 9,33 Xuất sắc Tốt Loại 2 22.108.950 đ

38 20127560 Phạm Trần Trung Lượng 9,23 Xuất sắc Tốt Loại 2 21.014.850 đ

39 20127533 Lê Đăng Khoa 9,1 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 44.217.900 đ

40 20127370 Mai Quý Trung 9,05 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 44.217.900 đ

41 20127045 Võ Đình Khôi 9,04 Xuất sắc Xuất sắc Loại 1 42.029.700 đ

42 20127355 Trần Thiện Tiến 9,04 Xuất sắc Xuất sắc Loại 2 21.468.950 đ

43 20127068 Hồ Minh Thanh Tài 9,02 Xuất sắc Tốt Loại 2 21.014.850 đ

Tổng cộng danh sách có 43 sinh viên

Chương trình Việt Pháp: 193,238,700 đ (8 sinh viên)

Chương trình Tiên tiến: 342,554,300 đ (13 sinh viên)

Chương trình chất lượng cao: 506,143,100 đ (22 sinh viên)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan

Tổng cộng: 1,041,936,100 đ (Một tỷ không trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn một trăm 

đồng), trong đó:

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 06 năm 2022


